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1 Trương Văn Quốc Đạt Nam 30/12/2004 Thừa Thiên Huế DHY Y khoa 1 2022 HSG cấp quốc gia Sinh học Giải Nhất

2 Hồ Ngọc Lan Anh Nữ 11/11/2004 Nghệ An DHY Y khoa 1 2022 HSG cấp quốc gia Sinh học Giải Nhì

3 Nguyễn Trần Bảo Châu Nữ 09/02/2004 Thừa Thiên Huế DHY Y khoa 1 2022 HSG cấp quốc gia Sinh học Giải Nhì

4 Dương Phước Hải Nam 03/11/2004 Đà Nẵng DHY Y khoa 1 2022 HSG cấp quốc gia Sinh học Giải Nhì

5 Huỳnh Hoàng Hiển Nam 06/08/2004 Bình Định DHY Y khoa 1 2022 HSG cấp quốc gia Sinh học Giải Nhì

6 Nguyễn Khánh Huy Nam 02/03/2004 Nghệ An DHY Y khoa 1 2022 HSG cấp quốc gia Sinh học Giải Nhì

7 Nguyễn Thị Huyền Nữ 08/01/2004 Nghệ An DHY Y khoa 1 2022 HSG cấp quốc gia Sinh học Giải Nhì

8 Tống Anh Khôi Nam 18/01/2004 Quảng Ngãi DHY Y khoa 1 2022 HSG cấp quốc gia Sinh học Giải Nhì

9 Trần Thị Bích Lan Nữ 31/01/2004 Đăk Lăk DHY Y khoa 1 2021 HSG cấp quốc gia Sinh học Giải Nhì

10 Nguyễn Thành Phi Long Nam 16/03/2004 Nghệ An DHY Y khoa 1 2022 HSG cấp quốc gia Sinh học Giải Nhì

11 Huỳnh Ngọc Minh Nam 24/03/2004 Quảng Nam DHY Y khoa 1 2022 HSG cấp quốc gia Sinh học Giải Nhì

12 Thái Thị Hà Ngân Nữ 25/12/2004 Nghệ An DHY Y khoa 1 2022 HSG cấp quốc gia Sinh học Giải Nhì

13 Lê Trang Thảo Nhi Nữ 21/06/2004 Đà Nẵng DHY Y khoa 1 2022 HSG cấp quốc gia Sinh học Giải Nhì

14 Nguyễn Phan Kiều Nhi Nữ 14/11/2004 Quảng Bình DHY Y khoa 1 2022 HSG cấp quốc gia Sinh học Giải Nhì

15 Đỗ Lê Phúc Thịnh Nam 20/01/2004 TP HCM DHY Y khoa 1 2022 HSG cấp quốc gia Sinh học Giải Nhì

16 Hoàng Minh Thông Nam 04/01/2004 Thừa Thiên Huế DHY Y khoa 1 2022 HSG cấp quốc gia Sinh học Giải Nhì

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn/ 

Lĩnh vực 

đoạt giải

Loại giải, 

huy chương

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

ĐẠI HỌC HUẾ

Cuộc thi

Năm 

đoạt 

giải

Xét tuyển thẳng

Stt Họ tên Giới Ngày sinh Tỉnh

DANH SÁCH THÍ SINH

ĐƯỢC XÉT TUYỂN THẲNG VÀO CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA ĐẠI HỌC HUẾ NĂM 2022

 (Theo quy định tại  Điều 8 của Quy chế tuyển sinh hiện hành)

(Kèm theo Thông báo số            /TB-HĐTSĐH ngày     tháng 7 năm 2022 của Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng tuyển sin)

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

1



Ký 

hiệu 

trường

Ngành học NV

Môn/ 

Lĩnh vực 

đoạt giải

Loại giải, 

huy chương
Cuộc thi

Năm 

đoạt 

giải

Xét tuyển thẳng

Stt Họ tên Giới Ngày sinh Tỉnh

17 Đặng Thị Hoài Thương Nữ 27/02/2004 Nghệ An DHY Y khoa 1 2022 HSG cấp quốc gia Sinh học Giải Nhì

18 Nguyễn Hoàng Dũng Nam 10/03/2004 Hà Tĩnh DHY Y khoa 1 2021 HSG cấp quốc gia Sinh học Giải Ba

19 Trương Hà Giang Nữ 04/06/2004 Quảng Trị DHY Y khoa 1 2022 HSG cấp quốc gia Sinh học Giải Ba

20 Trương Công Hòa Nam 21/04/2004 Quảng Trị DHY Y khoa 1 2022 HSG cấp quốc gia Sinh học Giải Ba

21 Đường Chí Hùng Nam 19/10/2004 Gia Lai DHY Y khoa 1 2022 HSG cấp quốc gia Sinh học Giải Ba

22 Trần Công Khải Nam 26/04/2004 Gia Lai DHY Y khoa 1 2022 HSG cấp quốc gia Sinh học Giải Ba

23 Nguyễn Hà Linh Nữ 15/02/2004 Hà Nội DHY Y khoa 1 2022 HSG cấp quốc gia Sinh học Giải Ba

24 Đào Duy Long Nam 17/10/2004 Đà Nẵng DHY Y khoa 1 2022 HSG cấp quốc gia Sinh học Giải Ba

25 Nguyễn Lê Na Nữ 05/08/2004 Hà Tĩnh DHY Y khoa 1 2021 HSG cấp quốc gia Sinh học Giải Ba

26 Trương Như Phước Quý Nam 31/08/2004 Thừa Thiên Huế DHY Y khoa 1 2021 HSG cấp quốc gia Sinh học Giải Ba

27 Nguyễn Quốc Vui Nam 19/05/2004 Nghệ An DHY Y khoa 1 2022 HSG cấp quốc gia Sinh học Giải Ba

28 Trần Công Hiếu Nam 13/01/2004 Hà Tĩnh DHY Dược 1 2021 HSG cấp quốc gia Hóa học Giải Nhì

29 Phạm Quỳnh Anh Nữ 18/10/2004 Hà Nội DHY Răng - Hàm - Mặt 1 2020
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30 Nguyễn Bình An Nữ 02/08/2004 Thừa Thiên Huế DHS Sư phạm Lịch sử 1 2022 HSG cấp quốc gia Lịch sử Giải Nhì

31 Trần Thị Hồng Nhi Nữ 23/08/2004 Hà Tĩnh DHS Sư phạm Ngữ văn 1 2022 HSG cấp quốc gia Ngữ văn Giải Ba

32 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 19/02/2004 Quảng Nam DHA Luật kinh tế 1 2022 HSG cấp quốc gia Địa lý Giải Ba

Danh sách này có 32 thí sinh

II. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

III. TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT
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